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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

H   N        

T NH   N  N   

 

Số: 12/2021/QĐ-TA 

 

 ỘN  HOÀ XÃ HỘ   HỦ N HĨ  V  T N   

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Cẩm Mỹ, ngày 17 tháng 03 năm 2021 

Q  ẾT  ỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN H   N         T NH   N  N   

 

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 

1. Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: bà Trương Thị Thùy Trang 

2. Thư ký phiên họp: ông Phạm Thái Học – Thư ký Toà án 

Ngày 17 tháng 03 năm 2021  tại Tr  s  T a án nh n d n huy n Cẩm M   

t nh Đồng Nai tiến hành phiên họp  em   t  quyết  ịnh áp d ng bi n pháp     ý 

hành ch nh  ưa vào cơ s  cai nghi n b t bu c theo Quyết  ịnh m  phiên họp số 

06/2021/QĐ-TA ngày 12 tháng 03 năm 2021  ối với: 

Họ và tên: Vũ Cao T 

Tên gọi khác: không; giới t nh: Nam; sinh ngày: 19/10/1997  tại Đồng Nai; 

CMND số: 272590645  ngày cấp: 21/12/2017  nơi cấp: Công an t nh Đồng 

Nai; d n t c: Kinh; tôn giáo: không; trình    văn hoá: 7/12; nguyên quán: BG; 

h  khẩu thường trú và nơi cư trú: ấp SL   ã XĐ  huy n CM  t nh ĐN; nghề 

nghi p: Làm rẫy; tiền án, tiền sự: không; con ông: Vũ Cao N  sinh năm 1972 và 

bà Nguyễn Thị M  sinh năm 1974. 

(Anh T vắng mặt tại phiên họp). 

Có sự tham gia của: 

1. Đại di n cơ quan  ề nghị: Ph ng Lao   ng - Thương binh và  ã h i 

huy n Cẩm M  do ông Vũ Xu n Triều – Chuyên viên  ại di n. 

2. Đại di n Vi n ki m sát nh n d n huy n Cẩm M : ông Dương Văn 

Khánh – Ki m sát viên. 

NHẬN THẤ : 

Vũ Cao T b t  ầu s  d ng ma tuý từ tháng 6 năm 2020   oại ma túy s  

d ng  à methamphetamine (ma túy  á)  hình thức s  d ng  à hút. Ngày 

10/7/2020 Vũ Cao T bị UBND  ã XĐ ra quyết  ịnh số 89/QĐ-UBND về vi c áp 

d ng bi n pháp giáo d c tại  ã  phường  thị trấn trong thời gian 06 tháng và 

Quyết  ịnh số 90/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 về vi c áp d ng bi n pháp cai 

nghi n ma túy tại gia  ình với thời gian  à 06 tháng  ngày 10/01/2021 Vũ Cao T 

chấp hành  ong. Vào ngày 23/01/2021 Vũ Cao T tiếp t c có hành vi s  d ng trái 
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ph p chất ma túy và bị Công an  ã XĐ tri u t p  àm vi c. Qua kết qu  ki m tra 

ngày 29/01/2021  ác  ịnh Vũ Cao T  ã s  d ng ma túy  à methamphetamine 

(ma túy  á). Tại tr  s  Công an  ã XĐ, Vũ Cao T  ã khai nh n toàn b  về quá 

trình s  d ng trái ph p chất ma tuý. 

Tại phiên họp   ại di n Ph ng Lao   ng - Thương binh và  ã h i huy n 

CM  ề nghị T a án quyết  ịnh áp d ng bi n pháp  ưa vào cơ s  cai nghi n b t 

bu c tại Cơ s   iều trị nghi n ma tuý t nh Đồng Nai  ối với Vũ Cao T với thời 

hạn từ 12 tháng  ến 18 tháng. 

  kiến của Vũ Cao T: do anh T v ng mặt không có  ý do  nên không có  ời 

trình bày. 

  kiến của Ki m sát viên:  

- Vi c tu n theo pháp  u t của T a án  ư c   m b o thực hi n  úng các 

quy  ịnh của pháp  u t tại các  iều 3 7 9 11 12 14 16 17 và 20 Pháp   nh trình 

tự  thủ t c   em   t  quyết  ịnh áp d ng các bi n pháp     ý hành ch nh tại T a 

án nh n d n năm 2014; quyền   i và ngh a v  tố t ng của các  ương sự  ư c 

  m b o. 

- Quan  i m của Vi n ki m sát về vi c  ề nghị  em   t  quyết  ịnh áp 

d ng bi n pháp     ý hành ch nh: Có  ủ căn cứ áp d ng bi n pháp  ưa vào cơ s  

cai nghi n ma túy b t bu c  ối với Vũ Cao T theo kho n 1 Điều 96  kho n 1 và 

3 Điều 103  Điều 104 Lu t     ý vi phạm hành ch nh năm 2012; Về tình tiết 

gi m nhẹ   t thấy Vũ Cao T tự nguy n khai báo  thành th t hối  ỗi theo kho n 2 

Điều 9 Lu t     ý vi phạm hành ch nh năm 2012; Về tình tiết tăng nặng: không; 

Về nh n th n Vũ Cao T  ã bị UBND  ã XĐ ra Quyết  ịnh về vi c áp d ng bi n 

pháp cai nghi n ma túy tại gia  ình và c ng  ồng  tuy nhiên Vũ Cao T vẫn tiếp 

t c s  d ng ma túy nên ngày 03/02/2021 chủ tịch UBND  ã XĐ  ã ra văn b n 

 ề nghị áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh  ưa vào cơ s  cai nghi n ma tuý b t 

bu c tại Toà án  ối với anh Vũ Cao T. Tiền án  tiền sự: không. Từ quan  i m 

trên  Đại di n Vi n ki m sát nh n d n huy n CM  ề nghị T a án nh n d n 

huy n CM áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh  ưa vào cơ s  cai nghi n b t 

bu c  ối với Vũ Cao T với thời hạn từ 14 tháng  ến 20 tháng. 

XÉT THẤ : 

Hồ sơ do Ph ng Lao   ng – Thương binh và  ã h i huy n CM  ề nghị   m 

b o  úng thời hi u   ối tư ng  trình tự  thủ t c quy  ịnh tại Nghị  ịnh số 

221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Ch nh phủ và Nghị  ịnh số 

136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016  s a   i  b  sung m t số  iều Nghị  ịnh số 

221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Ch nh phủ nên  ư c chấp nh n. 

Vũ Cao T  à người  ã thành niên nhưng không  o tu ch   àm ăn   ao vào con 

 ường nghi n ng p ma túy  b n th n không có công ăn vi c  àm  n  ịnh. Tại 

c ng  ồng từ tháng 6 năm 2020 T b t  ầu s  d ng ma túy  à methamphetamine 

(ma túy  á)  UBND  ã XĐ  ã ra Quyết  ịnh số 90/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 



3 

 

về vi c áp d ng bi n pháp cai nghi n ma túy tại gia  ình và c ng  ồng với thời 

gian  à 06 tháng  ngày 10/01/2021 anh Vũ Cao T chấp hành  ong. Nhưng  ến 

ngày 29/01/2021 khi bị Công an  ã XĐ  huy n CM  t nh ĐN ki m tra  phát hi n 

T vẫn c n s  d ng ma túy và   p biên b n về hành vi s  d ng trái ph p chất ma 

tuý. Ngày 03/02/2021 Chủ tịch UBND  ã XĐ  ã ra văn b n  ề nghị áp d ng 

bi n pháp     ý hành ch nh  ưa vào cơ s  cai nghi n ma tuý b t bu c tại Toà án 

 ối với Vũ Cao T. Như v y vi c Ph ng Lao   ng – Thương binh và  ã h i 

huy n   p hồ sơ  ề nghị T a án quyết  ịnh  ưa T vào cơ s  cai nghi n b t bu c 

 à có cơ s  chấp nh n. 

Ngoài ra  tại các biên b n  àm vi c tại Công an  ã XĐ, anh T cũng khai 

nh n anh  ã s  d ng ma tuý từ tháng 6 năm 2020, mặc dù  ã  ư c áp d ng bi n 

pháp cai nghi n ma túy tại gia  ình và c ng  ồng, nhưng anh vẫn tiếp t c s  

d ng ma túy cho  ến ngày 29/01/2021 bị Công an  ã XĐ phát hi n và   p biên 

b n về hành vi s  d ng trái ph p chất ma tuý. Nh n thấy b n th n anh T không 

th  từ b   ư c  nên vi c  ưa anh vào cơ s   iều trị nghi n b t bu c  à cần thiết. 

Tuy nhiên    t thấy anh Vũ Cao T  ã tự nguy n khai báo  thành th t hối  ỗi 

nên  ư c  em   t gi m nhẹ theo quy  ịnh tại kho n 2 Điều 9 của Lu t     ý vi 

phạm hành ch nh năm 2012.  

Quan  i m của  ại di n Vi n ki m sát về vi c gi i quyết hồ sơ phù h p với 

nh n  ịnh của T a án nên  ư c chấp nh n. 

Vì các lẽ trên; 

Q  ẾT  ỊNH: 

 p d ng: 

- Các  iều 22  23  30  31 của Pháp   nh trình tự  thủ t c  em   t  quyết  ịnh 

áp d ng các bi n pháp     ý hành ch nh tại T a án nh n d n;  

- Các  iều 2, 9, 95, 96, 103  104  110 của Lu t     ý vi phạm hành ch nh 

năm 2012; 

- Nghị  ịnh 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Ch nh phủ quy  ịnh 

chế    áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh  ưa vào cơ s  cai nghi n b t bu c và 

Nghị  ịnh số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016  s a   i  b  sung m t số  iều 

Nghị  ịnh số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Ch nh phủ. 

1.  p d ng bi n pháp     ý hành ch nh  ưa vào cơ s  cai nghi n b t bu c 

 ối với anh Vũ Cao T  sinh ngày 19/10/1997  có h  khẩu thường trú và nơi cư 

trú tại: ấp SL   ã XĐ  huy n CM  t nh ĐN. 

2. Thời gian chấp hành tại cơ s  cai nghi n b t bu c  à 14 (mười bốn) 

tháng  k  từ ngày người bị áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh bị tạm giữ    

 ưa  i cơ s  cai nghi n b t bu c. 

3. Anh Vũ Cao T có quyền khiếu nại; cơ quan  ề nghị có quyền kiến nghị 

và VKSND huy n CM có quyền kháng nghị quyết  ịnh này trong thời hạn 03 

ngày  àm vi c  k  từ ngày công bố. Vi c khiếu nại  kiến nghị và kháng nghị ph i 
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 ư c g i  ến T a án nh n d n huy n CM b ng văn b n  trong  ó nêu r   ý do và 

căn cứ khiếu nại  kiến nghị  kháng nghị. 

4. Quyết  ịnh này có hi u  ực k  từ ngày hết thời hạn khiếu nại  kiến nghị  

kháng nghị mà không có khiếu nại  kiến nghị  kháng nghị. 

5. Cơ quan thi hành quyết  ịnh: Cơ s   iều trị nghi n ma tuý t nh Đồng 

Nai. 

Công an huy n CM và Ph ng Lao   ng – Thương binh và Xã h i huy n 

CM có trách nhi m phối h p trong vi c hoàn tất thủ t c  ưa anh Vũ Cao T vào 

cơ quan thi hành quyết  ịnh./. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND huy n CM; 

- Trư ng Công an huy n CM; 

- Trư ng Ph ng LĐ-TB và XH huy n CM; 

- UBND  ã XĐ; 

- Cơ s   iều trị nghi n ma tuý t nh ĐN; 

- Vũ Cao T; 

- Lưu hồ sơ. 

TH   PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trương Thị Thùy Trang 
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Hướng dẫn sử dụng mẫu số 05: 

(1) và (3) Ghi tên Toà án có thẩm quyền  em   t  quyết  ịnh áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh; cần 

ghi r  Toà án nh n d n qu n  huy n  thị  ã  thành phố gì thu c t nh  thành phố trực thu c trung ương 

nào (v  d : Toà án nh n d n huy n T  t nh H).  

(2) Trường h p Toà án quyết  ịnh áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh  ưa vào cơ s  cai nghi n b t 

bu c thì b  c m từ “(không áp d ng)”. 

(4) Ghi  ịa  i m Toà án tiến hành m  phiên họp (v  d : tại tr  s  Toà án nh n d n huy n T  t nh H). 

(5) Ghi tóm t t hành vi vi phạm của người bị  ề nghị áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh  ưa vào cơ s  cai 

nghi n b t bu c; các ý kiến của  ại di n cơ quan  ề nghị  Vi n ki m sát  người bị  ề nghị tại phiên 

họp. 

(6) Đánh giá  ph n t ch của Thẩm phán về t nh h p pháp của hồ sơ  ề nghị;  ánh giá về t nh chất  mức 

    h u qu  của hành vi vi phạm  các tình tiết tăng nặng  gi m nhẹ  nh n th n  mức    nh n thức của 

người bị  ề nghị áp d ng; về ý kiến của người tham gia phiên họp;  ý do  căn cứ và sự cần thiết áp d ng 

bi n pháp     ý hành ch nh  ối với người bị  ề nghị. 

(7) và (9) Trường h p Toà án quyết  ịnh áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh  ưa vào cơ s  cai nghi n 

b t bu c thì có  i m 2 và  i m 5 phần phần quyết  ịnh; trường h p Toà án quyết  ịnh không áp d ng 

bi n pháp     ý hành ch nh  ưa vào cơ s  cai nghi n b t bu c thì b   i m 2 và  i m 5 phần phần 

quyết  ịnh. 

(8) Ghi quyền khiếu nại  kiến nghị  kháng nghị  thời hạn khiếu nại  kiến nghị  kháng nghị và thủ t c 

khiếu nại  kiến nghị  kháng nghị theo quy  ịnh tại các  iều 30  31 và 32 của Pháp   nh trình tự  thủ t c 

 em   t  quyết  ịnh áp d ng các bi n pháp     ý hành ch nh tại Toà án nh n d n. 

Điều 30. Người có quyền khiếu nại  kiến nghị  kháng nghị  ối với quyết  ịnh 

của T a án 

1. Người bị  ề nghị áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh hoặc người  ại di n h p 

pháp của họ  cha mẹ hoặc người giám h  của người bị  ề nghị  à người chưa 

thành niên có quyền khiếu nại quyết  ịnh của T a án trong vi c áp d ng bi n 

pháp     ý hành ch nh. 

2. Cơ quan  ề nghị có quyền kiến nghị  Vi n ki m sát cùng cấp có quyền kháng 

nghị quyết  ịnh của T a án trong vi c áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh khi 

có căn cứ cho r ng quyết  ịnh  ó  à trái pháp  u t. 

Điều 31. Thời hạn khiếu nại  kiến nghị  kháng nghị quyết  ịnh của T a án 

1. Thời hạn khiếu nại của người bị áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh hoặc 

người  ại di n h p pháp  cha mẹ hoặc người giám h  của họ  cha mẹ hoặc người 
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giám h  của người bị  ề nghị  à người chưa thành niên  à 03 ngày  àm vi c  k  

từ ngày T a án công bố quyết  ịnh; trường h p họ v ng mặt tại phiên họp thì 

thời hạn khiếu nại  à 03 ngày  àm vi c  k  từ ngày nh n  ư c quyết  ịnh của 

T a án. 

Trường h p ốm  au  thiên tai   ịch họa hoặc tr  ngại khách quan khác mà người 

khiếu nại không thực hi n  ư c quyền khiếu nại theo  úng thời hạn thì thời gian 

có tr  ngại  ó không t nh vào thời hạn khiếu nại. 

2. Thời hạn kiến nghị của cơ quan  ề nghị  kháng nghị của Vi n ki m sát cùng 

cấp  à 03 ngày  àm vi c  k  từ ngày T a án công bố quyết  ịnh. 

Điều 32. Thủ t c khiếu nại  kiến nghị  kháng nghị quyết  ịnh của T a án 

1. Người khiếu nại ph i g i  ơn  ến T a án  ã  em   t  quyết  ịnh áp d ng bi n 

pháp     ý hành ch nh  trong  ó nêu r   ý do và căn cứ khiếu nại. 

2. Cơ quan  ề nghị kiến nghị  Vi n ki m sát cùng cấp kháng nghị b ng văn b n  

trong  ó nêu r   ý do và căn cứ kiến nghị  kháng nghị g i  ến T a án  ã  em 

  t  quyết  ịnh áp d ng bi n pháp     ý hành ch nh 

 


